Lịch thi đấu theo mã bốc thăm:

Thứ 7 : 20/03/2010
	Giờ thi đấu
	Sân RM
	Sân Q.6
	Sân Quận 8
	Sân Quận 11
	Sân Quận 4

	10g – 
11g
	VDC2 – MISA 2

(Trận Khai mạc)
	
	
	
	

	14g – 
14g50
	VINAGAME – 
ISB VN
	COMNET – 
SPIRALEDGE
	
	MISA 1 – 
GREEN SUN
	

	15g – 
15g50
	DN IT – 
TANNER
	FUJINET – 
P.A VN
	
	DTS GROUP – 
FAST 2
	

	16g – 
16g50
	ASIASOFT – 
PC WORLD
	MẮT BÃO –
 G4
	
	FAST 1 – 
GLANDORE SYSTEM
	

	17g – 
17g50  
	HPT – 
VIETTEL
	LỮ HOÀN VIỆT – 
VISCOM
	
	CINOTEC – 
GLOBAL CYBERSOFT
	

	18g – 
18g50
	
	
	FPT TELECOM – 
BKAV
	
	

	19g – 
19g50  
	
	
	EFFECT – 
ICARE
	
	

	20g – 
20g50
	
	
	LONG VŨ – 
CODIX VN
	
	

	21g – 
21g50  
	
	
	ĐÔNG QUÂN – 
VINAGAME 2
	
	


Chủ nhật  : 21/03/2009

	Giờ thi đấu
	Sân RM
	Sân Q.6
	Sân Quận 8
	Sân Quận 11
	Sân Quận 4

	08g – 
08g50
	HARVEY NASH – 
COA VN
	VNPRO – 
E-SPORT:TV
	
	CSC VN – 
VIỆT BẢN ĐỒ
	

	09g – 
09g50
	LẠC VIỆT – 
STAR 2
	CMC CORP – 
SOPIA SAIGON
	
	PYRAMID – 
DIGIWORLD
	

	10g – 
10g50
	GHP – 
NHẬT TÂM
	TINH VÂN – 
IDC SAIGON
	
	TMA – 
LUXOFT
	

	11g – 
11g50  
	VIETTEL – 
PYTHIS
	
	
	CADNETWORK – 
VISCOM
	

	14g – 
14g50
	VINAGAME – 
TANNER
	COMNET – 
P.A VN
	STAR 1 – 
BLUE HAT
	MISA 1 – 
FAST 2
	

	15g – 
15g50  
	DN IT – 
ISB VN
	FUJINET – 
SPIRALEDGE
	CATGLOBE – 
CMC SI
	DTS GROUP – 
GREEN SUN
	

	16g – 
16g50
	ASIASOFT – 
VIETTEPYRAMID
	MẮT BÃO – 
VISCOM
	CBAM – 
UNICOM SOFTWARE
	FAST 1 – 
GLOBAL CYBERSOFT
	

	17g – 
17g50  
	HPT – 
PC WORLD
	LỮ HOÀN VIỆT – 
VIỄN SƠN
	FSOFT – 
NHỊP SỐNG SỐ
	CINOTEC – 
GLANDORE SYSTEM
	

	18g – 
18g50
	
	
	FPT TELECOM – 
ICARE
	
	

	19g – 
19g50  
	
	
	EFFECT – 
BKAV
	
	

	20g – 
20g50
	
	
	LONG VŨ – 
VINAGAME 2
	
	

	21g – 
21g50  
	
	
	ĐÔNG QUÂN – 
CODIX VN
	
	


Thứ 7  : 27/03/2010

	Giờ thi đấu
	Sân RM
	Sân Q.6
	Sân Quận 8
	Sân Quận 11
	Sân Quận 4

	14g – 
14g50
	HARVEY NASH – 
STAR 2
	VNPRO – 
SOPIA SAIGON
	
	
	CSC VN – 
DIGIWORLD

	15g – 
15g50
	LẠC VIỆT – 
COA VN
	CMC CORP – 
E-SPORT:TV
	CATGLOBE – 
BLUE HAT
	
	PYRAMID – 
VIỆT BẢN ĐỒ

	16g – 
16g50
	GHP – 
PYTHIS
	VDC2 – 
IDC SAIGON

	CBAM – 
NHỊP SỐNG SỐ
	
	TMA – 
VISCOM

	17g – 
17g50  
	VIETTEL – 
NHẬT TÂM
	TINH VÂN –
MISA 2

	FSOFT – 
UNICOM SOFTWARE
	
	CADNETWORK – 
LUXOFT

	18g – 18g50
	
	STAR 1 – 
CMC SI
	
	
	


Chủ nhật  : 28/03/2010

	Giờ thi đấu
	Sân RM
	Sân Q.6
	Sân Quận 8
	Sân Quận 11
	Sân Quận 4

	08g – 
08g50
	VINAGAME – 
DN IT
	TANNER – 
ISB VN
	FPT TELECOM – 
EFFECT
	
	ICARE – 
BKAV


	09g – 
09g50
	P.A VN – 
SPIRALEDGE
	COMNET – FUJINET
	FAST 2 – GREEN SUN
	
	MISA 1 – 
DTS GROUP

	10g – 
10g50
	ASIASOFT – 
HPT
	VIETTEPYRAMID – 
PC WORLD
	LONG VŨ – 
ĐÔNG QUÂN
	
	VINAGAME 2 – 
CODIX VN

	11g – 
11g50  
	VISCOM – 
VIỄN SƠN
	MẮT BÃO – 
LỮ HOÀN VIỆT
	GLOBAL CYBERSOFT – 
GLANDORE SYSTEM
	
	FAST 1 – 
CINOTEC

	14g – 
14g50
	HARVEY NASH – 
LẠC VIỆT
	STAR 2 – 
COA VN
	STAR 1 – 
CMC SI
	
	STAR 1 – 
CMC SI

	15g – 
15g50  
	SOPIA SAIGON – E-SPORT:TV
	VNPRO – 
CMC CORP
	PYRAMID – 
VIỆT BẢN ĐỒ
	
	PYRAMID – 
VIỆT BẢN ĐỒ

	16g – 
16g50
	GHP – V
IETTEL
	PYTHIS – 
NHẬT TÂM
	CBAM – 
FSOFT
	
	NHỊP SỐNG SỐ – 
UNICOM SOFTWARE

	17g – 
17g50  
	MISA 2 – 
IDC SAIGON
	VDC2 – 
TINH VÂN
	VISCOM – 
LUXOFT
	
	TMA – 
CADNETWORK


B. Vòng 32 đội: 16 trận
Thứ Bảy  : 03/04/2010
	Sân Quận 11 (Lãnh Binh Thăng)

	14g – 14g50
: (1A) – (2B)     X01

	15g – 15g50
: (1C) – (2D)     X02

	16g – 16g50
: (1E) – (2F)      X03

	17g – 17g50  : (1G) – (2H)     X04

	18g – 18g50  : (1I) – (2J)       X05

	19g–19g50    : (1K) – (2L)     X06


Chủ Nhật : 04/04/2010
	Sân Quận 11 (Lãnh Binh Thăng)

	08g – 08g50
: (1M) – (2N)     X07

	09g – 09g50
: (1O) – (2P)      X08

	10g – 10g50
: (1B) – (2C)      X09

	11g – 11g50  : (1D) – (2E)      X10

	14g – 14g50  : (1F) – (2G)      X11

	15g – 15g50  : (1H) – (2I)       X12

	16g – 16g50
: (1J) – (2K)      X13

	17g – 17g50
: (1L) –(2M)      X14

	18g – 18g50
: (1N) - (2O)      X15

	19g – 19g50  : (1P) - (2A)       X16


C. Vòng 16 đội: 8 trận

Thứ 4  : 07/04/2010


	Sân Quận 4

	18g – 18g50
: (X01) – (X02)      T1

	19g – 19g50
: (X03) – (X04)      T2

	20g – 20g50
: (X05) – (X06)      T3

	21g – 21g50  : (X07) – (X08)      T4


Thứ 5  : 08/04/2010


	Sân Quận 4

	18g – 18g50    : (X09) – (X10)      T5

	19g–19g50      : (X11) – (X12)      T6

	20g–20g50      : (X13) – (X14)      T7

	21g – 21g50    : (X15) – (X16)      T8


D. Vòng tứ kết: 4 trận
Chủ Nhật ngày 11/04/2010 : TỨ KẾT

	Sân Rạch Miễu

	14g – 14g50
: Thắng T1 – Thắng T2        TK1

	15g – 15g50
: Thắng T3 – Thắng T4        TK2

	16g – 16g50
: Thắng T5 – Thắng T6        TK3

	17g – 17g50  : Thắng T7 – Thắng T8        TK4


E. Vòng Bán Kết : 2 trận
Thứ 4  ngày 14/04/2010 : BÁN KẾT
	Sân Rạch Miễu

	18g – 18g50
: Thắng TK1 – Thắng TK2

	19g – 19g50
: Thắng TK3 – Thắng TK4


Thứ Bảy ngày 17/04/2010 : CHUNG KẾT
	Sân Tân Bình

	14g – 14g50
: Tranh hạng 3

	15g – 15g50
: Trận Giao Hữu

	16g – 16g50
: Chung kết

	17g – 17g50    : Lễ bế mạc

	18g–20g   Liên hoan mừng giải HCA thành công


